
STT Họ tên Ngày sinh
Tên trường/Đối 

tượng

Tỉnh/Thành 

phố
Môn thi Điểm Thời gian QĐ

1 Nguyễn Quang Nguyên 27-02-2003
THCS&THPT 

Nguyễn Siêu
Hà Nội E 2013 1000 12 min 14 sec

2 Nguyễn Tuyết  Hà 10-08-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 12 min 57 sec

3 Trần Phương Lan 24-09-1996 Học viện Ngân hàng Hà Nội E 2013 1000 14 min 27 sec

4 Đặng Anh Tú 17-08-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 17 min 6 sec

5 Đinh Phạm Quỳnh Mai 25-04-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 19 min 10 sec

6 Trần Thị Mỹ Linh 19-10-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 19 min 12 sec

7 Bùi Thị Vi 26-09-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 19 min 22 sec

8 Đặng Đoàn Đức Trung 08-10-2001
Sở HCM - THPT 

Chuyên Trần Đại 
HCM E 2013 1000 19 min 27 sec

9 Bùi Thị Thu Huyền 17-03-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 19 min 39 sec

10 Dương Thành Dũng 25-05-1996 HUFLIT HCM E 2013 1000 20 min 33 sec
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11 Vũ Ngọc Mai 19-10-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 21 min 9 sec

12 Trịnh Quỳnh Linh 23-01-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 21 min 13 sec

13 Đoàn Khương Duy 14-10-1996 Thí sinh tự do HCM E 2013 1000 22 min 12 sec

14 Đặng Hương Ly 07-12-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 23 min 24 sec

15 Nguyễn Kim Phú 18-08-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 23 min 36 sec

16 Dương Mạnh Hà 07-11-1994
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 26 min 21 sec

17 Lưu Ngô Minh Hùng 30-09-1996 Thí sinh tự do HCM E 2013 1000 29 min 54 sec

18 Trần Đức Thịnh 20-03-1998
THPT Chuyên Bảo 

Lộc
Lâm Đồng E 2013 1000 32 min 41 sec

19 Nguyễn Đắc Thịnh 01-03-1995 Thí sinh tự do HCM E 2013 1000 32 min 44 sec

20 Nguyễn Thị Thùy Trang 07-12-1995 Thí sinh tự do HCM E 2013 1000 32 min 50 sec

21 Hoàng Thị Thu Thanh 01-03-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 1000 36 min 44 sec

22 Trần Đức Huy 29-11-1999
Sở HCM - THPT 

Nguyễn Thượng 
HCM E 2013 1000 38 min 40 sec

23 Đoàn Thị Khánh Linh 12-12-1994
Đại học Thương 

Mại
Hà Nội E 2013 1000 46 min 6 sec

24 Trần Thùy Dương 04-03-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 980 14 min 32 sec

25 Đỗ Thị Minh Hòa 27-08-1994
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 980 15 min 51 sec

26 Đặng Yến Nhi 31-10-2000
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội E 2013 980 16 min 22 sec

27 Đinh Văn Quý 03-01-1995
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 980 17 min 7 sec

28 Đào Thị Yến 28-08-1994
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội E 2013 980 18 min 10 sec

29 Nguyễn Phạm Anh Minh 19-07-1995 Thí sinh tự do HCM E 2013 980 20 min 45 sec

30 Trần Việt Anh 27-10-2000 ĐHSPHN Hà Nội E 2013 980 21 min 31 sec
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